	Unit 13 : ACTIVITIES AND THE SEASONS.
VOCABULARY
1. activity (n) => activities (pl. noun)   : hoạt động
2. season (n)				: mùa
3. Spring (n				: mùa xuân
4. Summer (n)				: mùa hè
5. Fall (n)	 = Autumn			: mùa thu
6. Winter (n)				: mùa đông
7. dry (adj)				: khô, mùa khô
8. rainy (adj)				: mưa, mùa mưa
9. rain (v)					: mưa
10. weather (n)				: thời tiết
11. hot (adj)				: nóng
· heat (n)         			:  sự nóng
12. cold (adj)				: lạnh
13. warm (adj)				: ấm
14. cool (adj)				: mát
15. when (conj)				:  khi, khi nào
16. sail (v)	 = to go sailing 		: đi thuyền buồm, chèo thuyền
17. basket (n) 				: rổ
18. basketball (n)				: bống rổ.

GRAMMAR 
1. CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI TIẾT.How’s the weather ? = What’s the weather like?
The weather is/ It’s + ADJ.

(Thời tiết như thế nào?)
								How’s = How is/ What’s = What is
								It’s = It is
· Lưu ý: tính từ ( ADJ) ở đây là những tính từ chỉ thời tiết như : hot, cold, warm, cool, sunny ( trời nắng), rainy, windy ( gió), snowy ( có tuyết),….
· Ta dùng mẫu câu này trong trương hợp khi muốn hỏi thời tiết như thế nào  hoặc muốn nhận xét thời tiết như thế nào.
· Example:
a. The weather is hot in the summer. ( thời tiết nóng vào mùa hè)
b. The weather is cold in the winter.  ( thời tiết lạnh vào mùa đông)
c. What is the weather like in the spring? ( thời tiết như thế nào vào mùa xuân?)
    It’s warm .
d. How’s the weather in the fall? ( thời tiết như thế nào vào mùa thu?)
   It’s cool.
· Khi muốn hỏi về thời như thế nào ở một mùa nào đó hoặc một nơi nào đó, ta dùng mẫu câu sau:

How’s the weather + in season/ place ? = What’s the weather like + in season/ place?




a. What is the weather like in the spring? ( thời tiết như thế nào vào mùa xuân?)
    It’s warm .
b. How’s the weather in the fall? ( thời tiết như thế nào vào mùa thu?)
   It’s cool.
c. what’s the weather like in Ho Chi Minh city? ( thời tiết như thế nào ở TP. HCM?)
    It’s sunny and hot.
· season: mùa/ place : nơi chốn

2. HỎI VÀ TRẢ LỜI THÍCH LOẠI THỜI TIẾT NÀO:
· Để hỏi người nào đó thích loại thời tiết nào, ta dùng mẫu câu dưới đây:
Chú ý: ADJ ( tính từ): hot/ cold/ warm/ cool/ sunny/ rainy/……What weather + do + you/ they/ Pl. Noun + like?
I/ We/ They + like + ADJ + weather.


· Example: 
a. What weather do you like? – I like cool weather. ( bạn thích loại tiết nào? – tôi thích thời tiết mát.)
b. What weather do your parents like? – They like warm weather. (Ba mẹ bạn thích thời tiết như thế nào? – Họ thích thời tiết ấm.)
           										Chú ý: ta them “S” sau động từ  What weather + does + he/ she/ sgl. Noun + like?
He/ She + likes + ADJ + weather.

										“like” ở câu trả lời => “ likes”															* Example: 
a. What weather does Mai like? – She likes cool weather. ( Mai thích loại tiết nào? – Cô ấy thích thời tiết mát.)
b. What weather does your brother like? – He likes warm weather. (Anh trai bạn thích thời tiết như thế nào? – Anh ấy thích thời tiết ấm.)
c. What weather does she like? – She likes cold weather.

3. HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ HOẠT ĐỘNG THE TỪNG LOẠI THỜI TIẾT.
· Để hỏi một người nào đó làm gì trong một điều kiện thời tiết nào đó, ta dùng mẫu câu sau:
· Lưu ý: ta dùng thì hiện tại đơn trong mẫu câu này.What + do + you/ they/ Pl. Noun + do + when + it’s + ADJ?
I/ We/ They + V……. + when + it’s + ADJ 




          Ex: What do you do when it’s hot? ( Bạn làm gì khi trời nóng?)
· I go swimming when it’s hot./ When it’s hot, I go swimming.

What + does + he/ she/ sgl. Noun + do + when + it’s + ADJ?
He/ She/…. + V-s/es……. + when + it’s + ADJ 



            Ex:
                     What does Nam do when it’s cold?( Nam làm gì khi trời lạnh?)
· He watches TV when it’s cold./ When it’s cold, he watches TV. 
       
4. HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ HOAT ĐỘNG THEO MÙA.
What + do + you/ they/ Pl. Noun + in + season ( mùa)?
I/ We/ They + V……. + in + season




      Ex: What do you do in the summer? ( Bạn làm gì vào mùa hè?)
· I go swimming in the summer.
What + does + he/ she/ sgl. Noun + do + in + season ( mùa)?
He/ She/…. + V-s/es……. + in + season 




      Ex:   What does Nam do in the winter?( Nam làm vào mùa đông?)
He watches TV in the winter.


EXERCISES
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:
1. A. video		B. cold			C. hot			D. go
2. A. question		B. never		C. when		D. volleyball
3. A. winter		B. bike			C. ride			D. like
4. A. fall		B. always		C. play			D. make
5. A. season		B. basketball		C. answer		D. ask 
     II. Choose the word or phrase ( A,B, C or D) that the best  fits the blank space in each sentence.
          1. When it’s warm, they go _________.
   A. soccer		B. fishing		C. tennis		D. badminton
2. _________ do you do when it is cold?
	 A. How		B. Which		C. What		D. When
3. What’s the weather like in the spring? – It’s _______.
   A. cold		B. warm		C. cool			D. hot	  
4. What’s the weather like in the summer? – It’s _______.
    A. cold		B. warm		C. cool			D. hot	  
5. What’s the weather like in the fall? – It’s _______.
   A. cold		B. warm		C. cool			D. hot	  
6. What’s the weather like in the winter? – It’s _______.
    A. cold		B. warm		C. cool			D. hot	
7. How many ________ are there in the year? – There are four.
    A. days		B. weeks		C. months		D. seasons
8. Her family sometimes go ________ in the fall.
    A. swim		B. sailing		C. running		D. soccer
9. Nam often goes swimming in the _________.
    A. season		B. summer		C. winter		D. week
10. He often goes ________ in the mountains in the spring.
    A. running		B. swimming		C. walking		D. jogging
11. Lan ______ cool weather.
    A. like		B. likes		C. is liking		D. not likes
12. When it’s cold, he plays _________.
    A. jogging		B. swimming		C. soccer		D. walking
13. When it’s hot, they ___________ swimming.
   A. goes		B. going		C. go			D. to go
14. The weather is dry and ________in Ho Chi Minh city.
    A. rainy		B. rain			C. cold			D. windy
15. When it’s warm, they go ________.
   A. volleyball		B. fishing		C. soccer		D. tennis
16. It is good to do something in your ________ time.
     A. free		B. morning		C. afternoon		D. evening
17. They ________ fishing in the winter.
     A. never go		B. never goes		C. go never		D. goes never
18. What _________ when it’s hot?
      A. does Ba do	B. do Ba does		C. does Ba does	D. do Ba do
19. They always play ________ in the spring.
       A. volleyball	B. jogging		C. badminton		D. A &C 
20. ________ is the weather like in the fall?
     A. What		B. When		C. When		D. How
III. Use the correct form of the words in the parentheses.
1. They sometimes go ________ in the river. ( sail)
2. She often goes ________ on the weekend. ( fish)
3. It’s usually hot and _______ in Ho Chi Minh city  in the dry season. ( sun)
4. When it’s ______ I go swimming. ( heat) 
      5. He goes ________ every morning. ( jog)
[bookmark: _GoBack]      6. Warm weather is good for my ________. ( healthy) 
IV. Read the passage carefully and choose the best answer.
My (1) ….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red.
    I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3) …… every day, and I like going out with (4) …… friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) …… my family for two weeks in August.
           1. A. favor		B. favorite		C. favorites		D.  like
           2. A. color		B. food			C. colors		D.  things
           3. A. swimming		B. swim		C. to swim		D. swims
4. A. her		B. his			C. their			D. my  
5. A. to			B. on			C. with			D. in

V. Read the passage then write True or False : 
In the summer holidays, Phong’s family goes to the beach for three or four days. They always go to Vung Tau in the south of Viet Nam. They usually stay in a hotel but sometimes they stay in a small house near the sea. 
     Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming but his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite sport.
      They usually have sandwiches for lunch or sometimes they go to a small restaurant. In the afternoon, they walk. In the evenings, they often go to the cinema or the theater.
1. Phong’s family goes to the beach in the fall.
2. They never go to Vung Tau in the south of Viet Nam
3. Phong goes swimming every morning.
4. Her favorite sport is volleyball.
      5. What does Phong’s family do in the summer holidays?
        A. They go to Vung Tau.	B. They go to Da Lat.
         C. They stay at home.		D. They go to Hue.
      6. What do they usually have for lunch?
        A. Rice and fish.	B. Noodles.	C. Bread and milk.	D. Sandwiches.
Answers: 1 ……………2………………3………………..4………….…..5……………6…………..
          VI. Arrange these words or phrases into their correct order
1.in the spring / like/What’s / the weather /?     
=> __________________________________________________________________________                                  
2.weather / Is the/ hot / today/? 
=> __________________________________________________________________________
3. often / It’s /  in the fall/ cool/.    
=> __________________________________________________________________________    
 4. hot / in Vietnam /Is it / in April/? 
=> __________________________________________________________________________
5. goes swimming./ She often/ it’s hot/ when/.
=> __________________________________________________________________________
 6. like /  the cold / Do you / weather? 
               => __________________________________________________________________________              
7.When it / they/ is hot, / go swimming.       
=> __________________________________________________________________________                     
                8. four  seasons / in a year / There are/ in the North Vietnam/. 
               => ___________________________________________________________________________
9. in your city/ What’s the/ in the fall/ weather like/? 
=> ___________________________________________________________________________               
              10. is hot / you do /What do / when it /? 
               => ___________________________________________________________________________

          VII. Rewrite the following sentences that keep the same meaning:
1. The car is blue.
=>  It’s a ________________________________________________________
2. It’s often hot in the summer.
      => It’s never _____________________________________________________
3. My father usually drives to work.
      => My father usually goes __________________________________________
4. Warm weather is good for my health.
     => I like _________________________________________________________
5. It’s always cold in the winter.
    => It’s never ______________________________________________________
